	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: 2388/QĐ-UBND
	Sơn La, ngày 11 tháng 10 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Về việc mua bảo hiểm y tế cho các Cựu chiến binh được hưởng

 theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/TTLT-BLĐTBH-HCCBVN-BTC-BQP  ngày 25 tháng 7 năm 2007 của liên bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội - Hội Cựu chiến binh Việt Nam - Tài chính - Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP 

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 971/TTr-LĐTBXH ngày 02 tháng 10 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Mua bảo hiểm y tế cho các Cựu chiến binh của huyện Mộc Châu, Mai Sơn, Mường La theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ. (có Danh sách kèm theo)

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm mua thẻ bảo hiểm y tế và bàn giao thẻ cho UBND huyện Mộc Châu, Mường La, Mai Sơn. 
UBND huyện Mộc Châu, Mường La, Mai Sơn chịu trách nhiệm cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho các Cựu chiến binh có tên tại Điều 1 kịp thời, đảm bảo quyền lợi của các đối tượng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu, Mường La, Mai Sơn và các Cựu chiến binh có tên tại Điều 1 và các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCT UBND tỉnh PTVHXH;

- Phó CVP UBND tỉnh PTVHXH;

- Như Điều 3 (T/h);

- Trung tâm Công báo;

- Lưu: VT, VX.(02).SN.14b.
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH 

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Toa


DANH SÁCH CỰU CHIẾN BINH ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ 
THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 150/2006/NĐ-CP NGÀY 12/12/2006 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1734/QĐ-UBND ngày 13/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)
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	1
	Lò Văn Hạt
	1950
	3/1969
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mường La
	Không hưởng

	2
	Lò văn Phanh
	1949
	12/1967
	Nặm Păm, huyện Mường La, Sơn La
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mường La
	Không hưởng

	3
	Lò Văn Cương
	1937
	02/1965
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mường La
	Không hưởng

	4
	Cà Văn Um
	1933
	02/1963
	Chiềng Sàng, huyện Mường La, Sơn La
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mường La
	Không hưởng

	5
	Lò Văn Châu
	1943
	9/1968
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mường La
	Không hưởng

	6
	Lò Văn Phiêng
	1932
	4/1963
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mường La
	Không hưởng

	7
	Lò Văn sang
	1951
	01/1972
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mường La
	Không hưởng

	8
	Tòng Văn Yến
	1953
	4/1975
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mường La
	Không hưởng

	9
	Quàng Văn Ón
	1950
	8/1969
	Nặm Păm, huyện Mường La, Sơn La
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mường La
	Không hưởng

	10
	Lường Văn Bun
	1950
	9/1969
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mường La
	Không hưởng

	11
	Lò Văn Máu
	1947
	7/1968
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mường La
	Không hưởng

	12
	Quàng Văn Nghiên
	1934
	02/1964
	Nặm Păm, huyện Mường La, Sơn La
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mường La
	Không hưởng

	13
	Quàng Văn Bình
	1934
	02/1967
	Nặm Păm, huyện Mường La, Sơn La
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mường La
	Không hưởng

	14
	Quàng Văn Hại
	1942
	7/1966
	Nặm Păm, huyện Mường La, Sơn La
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mường La
	Không hưởng

	15
	Lò Văn Ôm
	1932
	02/1961
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mường La
	Không hưởng

	16
	Cà Văn Lò
	1948
	7/1968
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mường La
	Không hưởng

	17
	Lò Văn Inh
	1957
	4/1975
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mường La
	Không hưởng

	18
	Lò Văn Chính
	1943
	3/1964
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mường La
	Không hưởng

	19
	Quàng Văn Ngâu
	1939
	3/1963
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mường La
	Không hưởng

	20
	Tòng Văn On
	1941
	02/1966
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mường La
	Không hưởng

	21
	Cà Văn Sang
	1953
	4/1975
	Sặp Vạt, Yên Châu, Sơn La
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mường La
	Không hưởng

	22
	Lò Văn Phương
	1943
	7/1966
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mường La
	Không hưởng

	23
	Lò Văn Nọi
	1950
	5/1971
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mường La
	Không hưởng

	24
	Lò Văn Hiếu
	1957
	3/1975
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mường La
	Không hưởng

	25
	Quàng Văn Liêm
	1952
	9/1973
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mường La
	Không hưởng

	26
	Lò Văn Ón
	1947
	12/1967
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mường La
	Không hưởng

	27
	Tòng Văn Ơn
	1935
	1958
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mường La
	Không hưởng

	28
	Lường Văn Lột
	1940
	01/1967
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mường La
	Không hưởng

	29
	Hà Xuân Trường
	1957
	5/1974
	Tân Lập, huyện Mộc Châu, Sơn La
	Tân Lập, huyện Mộc Châu, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên
	Không hưởng

	30
	Lò Văn Tích
	1955
	4/1975
	Tân Lập, huyện Mộc Châu, Sơn La
	Tân Lập, huyện Mộc Châu, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên
	Không hưởng

	31
	Lèo Văn Chiêng
	1941
	02/1966
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Tân Lập, huyện Mộc Châu, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên
	Không hưởng

	32
	Lường Minh Đức
	1947
	4/1966
	Mường Tè, huyện Mộc Châu, Sơn La
	Tân Lập, huyện Mộc Châu, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên
	Không hưởng

	33
	Nguyễn Văn Nấp
	1944
	3/1968
	Cao Phương, Thanh Oai, TP Hà Nội
	Tân Lập, huyện Mộc Châu, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên
	Không hưởng

	34
	Lò Văn xương
	1952
	5/1971
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Tân Lập, huyện Mộc Châu, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên
	Không hưởng

	35
	Hà Văn Thanh
	1956
	4/1975
	Tân Lập, huyện Mộc Châu, Sơn La
	Tân Lập, huyện Mộc Châu, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên
	Không hưởng

	36
	Lò Văn Chặm
	1956
	4/1975
	Tân Lập, huyện Mộc Châu, Sơn La
	Tân Lập, huyện Mộc Châu, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên
	Không hưởng

	37
	Nguyễn Văn Tuyến
	1950
	5/1970
	Tống Phan, Phủ Cừ, Hưng Yên
	Tân Lập, huyện Mộc Châu, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên
	Không hưởng

	38
	Lò Văn Túng
	1944
	5/1959
	Tân Lập, huyện Mộc Châu, Sơn La
	Tân Lập, huyện Mộc Châu, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên
	Không hưởng

	39
	Quàng Văn Pản
	1955
	4/1975
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Tân Lập, huyện Mộc Châu, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên
	Không hưởng

	40
	Lò Văn Ban
	1933
	7/1953
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Tân Lập, huyện Mộc Châu, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên
	Không hưởng

	41
	Lường Thị Tim
	1948
	3/1967
	Tân Lập, huyện Mộc Châu, Sơn La
	Tân Lập, huyện Mộc Châu, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên
	Không hưởng

	42
	Lò Văn Nhọt
	1952
	5/1971
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Tân Lập, huyện Mộc Châu, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên
	Không hưởng

	43
	Cà Văn Bếnh
	1949
	8/1967
	Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
	Tân Lập, huyện Mộc Châu, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên
	Không hưởng

	44
	Vũ Thị Hòng
	1953
	01/1971
	Hải Châu, Tĩnh Gia, Thanh Hoá
	TT Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên
	Không hưởng

	45
	Đặng Văn Sông
	1935
	3/1967
	Hua Păng, Mộc Châu, Sơn La
	Phiêng Luông, Mộc Châu, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên
	Không hưởng

	46
	Vì Văn Huy
	1941
	3/1963
	Quang Minh, huyện Mộc Châu, Sơn La
	Phiêng Luông, Mộc Châu, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên
	Không hưởng

	47
	Lý Văn Hịn
	1937
	6/1958
	TT Nông trường Mộc Châu, Sơn La
	Phiêng Luông, Mộc Châu, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên
	Không hưởng

	48
	Mùi Thị Tân
	1946
	3/1965
	Phiêng Luông, Mộc Châu, Sơn La
	Phiêng Luông, Mộc Châu, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên
	Không hưởng

	49
	Lý Đình Thắng
	1953
	01/1973
	Quang Minh, Ba Vì TP Hà Nội
	TK 20, TT Hát Lót, huyện Mai Sơn, Sơn La
	 Bệnh viện ĐK Mai Sơn
	Không hưởng

	50
	Quách Xuân Hoà
	1934
	12/1968
	Quang hưng, Phủ Cừ, Hưng Yên
	Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, Sơn La
	 Trạm y tế xã Chiềng Ban
	Không hưởng

	51
	Hoàng Văn Nhẫn
	1954
	4/1975
	Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, Sơn La
	Xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, Sơn La
	 Trạm y tế xã Chiềng Ban
	Không hưởng

	52
	Lò Văn Pụa
	1957
	4/1975
	Xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, Sơn La
	Xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, Sơn La
	 Trạm y tế xã Hát Lót
	Không hưởng

	53
	Lò Văn È
	1954
	4/1975
	Xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, Sơn La
	Xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, Sơn La
	 Trạm y tế xã Hát Lót
	Không hưởng

	54
	Lò Văn Tứn
	1956
	4/1975
	Tường Tiến, huyện Phù Yên, Sơn La
	Xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, Sơn La
	 Trạm y tế xã Hát Lót
	Không hưởng

	55
	Bùi Lương Thiện
	1952
	11/1970
	Sơn Vi, huyện Phong Châu, Phú Thọ
	Xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, Sơn La
	 Trạm y tế xã Hát Lót
	Không hưởng

	56
	Nguyễn Văn Sửa
	1956
	02/1975
	Đại Cường , Ứng Hoà, TP Hà Nội
	Xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, Sơn La
	 Trạm y tế xã Hát Lót
	Không hưởng

	57
	Tòng Văn Luông
	1940
	5/1967
	Xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, Sơn La
	Xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, Sơn La
	 Trạm y tế xã Hát Lót
	Không hưởng
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